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CHỦ ĐỀ 9: PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG 

THỜI GIAN : 30/3->17/04/2026

LỚP: 4B4

I. MỤC TIÊU - NỘI DUNG -HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ: PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG
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I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT  
 A. Phát triển vận động  
 1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp  

1
Thực hiện đúng, đủ, 
nhịp nhàng các động 
tác trong bài tập thể 
dục theo hiệu lệnh

K
Q

M
Đ

Tập kết hợp 5 
động tác cơ 

bản trong bài 
tập thể dục

Bài 9: Máy bay ù 
ù/ Hai tay đưa 
ngang gập bàn tay 
sau gáy/Ngồi 
khuỵu gối/ngồi 
duỗi chân cúi gập 
người về phía 
trước/Bật luân 
phiên chân trước 
chân sau

ht
tp

s:
//y

ou
tu

.b
e/

u1
g6

71
W

uj
6E

Cả 
lớp

Sân 
chơi x TDS TDS TDS

 
 2. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động  
 * Vận động: Chuyền, tung, ném, bắt   

28
Tự đập bắt bóng được 
4-5 lần liên tiếp (đường 
kính bóng 18cm) K

Q
M

Đ Đập và bắt 
bóng tại chỗ

 Dạy trẻ kn đập và 
bắt bóng tại chỗ 

ht
tp

s:
//y

ou
tu

.b
e

/X
Tx

ni
U

8Z
1f

M Cả 
lớp

Sân 
chơi x   HĐH

 

36
Phối hợp tay chân nhịp 
nhàng khi thực hiện 
vận động ném bóng rổ

Đ
P Ném bóng rổ Trò chơi Ném 

bóng vào rổ

 Cả 
lớp

Sân 
chơi x KH   
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37
Biết phối hợp chuyền 
bắt bóng 2 bên theo 
hàng dọc nhịp nhàng N

D
C

T

Chuyền bắt 
bóng 2 bên 
theo hàng 
dọc

Dạy trẻ: Chuyền 
bắt bóng 2 bên 
theo hàng dọc

 Cả 
lớp

Sân 
chơi x  HĐH  

 
 * Vận động: bật, nhảy    *     

* Trò chơi vận động  
Bắt chước tạo dáng  x  KH  
 'Ô tô và bến  Cả 

lớp
Sân 
chơi x   KH  

* Trò chơi dân gian  
45

Thích chơi trò chơi vận 
động, thông qua các trò 
chơi vận động rèn 
luyện và củng cố các tố 
chất vận động cho trẻ

TL
H

D

Trẻ chơi trò 
chơi vận 
động, trò 

chơi dân gian  'Bịt mắt bắt dê,ô 
ăn quan

 Cả 
lớp

Sân 
chơi x   KH

 
 3. Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt  

47
Thực hiện được vận 
động vo, xoáy, xoắn, 
vặn N

D
C

T

Xoáy, vặn 
các lắp nút 

làm đồ 
chơi.Vo, 
xoắn giấy 

làm quả cầu

Thảo luận, thực 
hành qua trò chơi, 

góc chơi.

ht
tp

s:
//y

ou
tu

.b
e/

zD
Jf

_f
X

-y
V

g

Cả 
lớp

Lớp 
học x HĐG   

 

48

Thực hiện được vận 
động véo, vuốt, miết, 
búng ngón tay, chạm 
các đầu ngón tay với 
nhau, ấn bàn tay

N
D

C
T

Véo, vuốt, 
miết, búng 
ngón tay, 
chạm các đầu 
ngón tay với 
nhau, ấn bàn 
tay

 Trò chơi Đôi bàn 
tay khéo tạo ra các 
loại PTGT bằng 
đất

 Nhóm Lớp 
học x   HĐG

 

49 Tô, vẽ được một số 
hình đơn giản, gần gũi K

Q
M

Đ Tô, vẽ mẫu 
PTGT đường 
thủy: thuyền, 

 Thiết kế thuyền 
chạy bằng lực đẩy/ 

bè nổi/thuyền 
buồm 

   x HĐG   
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56
Biết gập giấy tạo hình 
đơn giản theo hướng 

dẫn N
D

C
T

Gấp PTGT

LH Quyền 5: 
Quyền được giáo 
dục học tập và phát 
triển năng khiếu 
Gấp thuyền ht

tp
s:

//y
ou

tu
.b

e/
w

9
58

4T
xc

itI

Cả 
lớp  x HĐH   

 
B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe   1. Nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe  

67
Có kỹ năng đánh răng 
đúng thao tác. Biết tự 
đánh răng K

Q
M

Đ Tập luyện 
thao tác đánh 
răng

Rèn kỹ năng đánh 
răng

 Cả 
lớp

Lớp 
học x VS-AN VS-AN VS-AN

 
 3. Hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt, giữ gìn sức khỏe  

70

Biết một số hành vi văn 
minh, thói quen tốt 
trong ăn uống. Biết 
thực hiện khi được yêu 
cầu.

K
Q

M
Đ Không uống 

nước lã

Giải thích cho trẻ" 
Tại sao không 
được uống nước 
lã"

 Cả 
lớp

Lớp 
học x ĐTT   

 
 4. Nhận biết một số nguy cơ không AT và phòng tránh  

81

Biết tránh và không 
làm một số hành động 
nguy hiểm khi được 
nhắc nhở phù hợp độ 
tuổi

K
Q

M
Đ

Những việc 
làm có thể 
gây nguy 
hiểm cho bản 
thân (cười 
đùa khi ăn 
uống dễ gây 
sặc, ngậm hột 
hạt, tự ý uống 
thuốc/ ăn 
thức ăn lạ, 

Quan sát qua tranh 
ảnh, tạo tình huống 
thảo luận để trẻ 
nhận ra những việc 
làm nguy hiểm cần 
phòng tránh 

 Cả 
lớp

Lớp 
học x  ĐTT  
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84
Biết và thực hiện được 
một số quy định an 
toàn ở nơi công cộng

Đ
P

Một số biển 
báo giao 
thông

Cho trẻ quan sát 
giúp trẻ ghi nhớ 
một số hình ảnh 
biển báo giao 
thông( tham quan 
hoặc qua các hình 
ảnh)

 Cả 
lớp

Sân 
chơi x   ĐTT

 
 II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC  
 A. Khám phá khoa học  
 2. Đồ vật:  
 * Phương tiện giao thông  

Đặc điểm, 
công dụng 
của một số 
PTGT đường 
bộ

HĐH: Tìm hiểu 
đặc điểm, công 
dụng của một số 
PTGT (xe máy/ xe 
đạp/ ô tô….) ht

tp
s:

//y
ou

tu
.b

e/
EI

SE
b0

nu
JP

U

Cả 
lớp

Lớp 
học x   HĐH

 98 Quyền 5:  được giáo 
dục học tập Q

T
E

Bé học về 
ATGT qua 

các bộ phim 
"Vui giao 
thông" của 

Truyện về ATGT 
tập 19:Băng qua 
lãnh địa rồng lửa. 
Đường sắt cắt 
ngang khu dân cư ht

tp
s:

//y
ou

tu
.b

e/
D

K
3A

H
sD

xx
U

g?
si

=
PX

w
Fx

vn
ijY

9F
jm

I
KCả 

lớp
Lớp 
học x HĐC   
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Truyện về ATGT 
tập 20:Cậu bé tàng 
hình- Chắc chắn 
ràng tài xế thấy 
được mình ht

tp
s:

//y
ou

tu
.b

e/
M

e
kB

yp
kN

Y
ko

?s
i=

_9
-Y

TV
9o

m
jd

fa
7E

Q

Cả 
lớp

Lớp 
học x  HĐC  

 
Truyện về ATGT 
tập 21:Ai là người 
may mắn- số người 
được ngồi trên xe 
máy ht

tp
s:

//y
ou

tu
.b

e/
-

tS
C

lh
PR

FW
U

?s
i=

b
U

C
5k

4m
cv

SO
R

9T
uJCả 

lớp
Lớp 
học x   HĐC

 

công ty 
Honda Việt 

Nam

Truyện về ATGT 
tập 22:Pha giải cứu 
kịch tích- Thoát 
hiểm an toàn xe 
hơi ht

tp
s:

//y
ou

tu
.b

e/
rm

m
s-

2u
C

Y
R

w
?s

i=
dm

7f
aO

M
Q

D
21

lF
6d

q

Cả 
lớp

Lớp 
học x    

 

99
Quyền được bảo vệ 

khỏi tai nạn giao 
thông

Q
T

E

Kỹ năng an 
toàn khi đi 

đường

HĐH: Đi đúng lề 
đường, nghe lời 
khi qua đường

 Cả 
lớp

Lớp 
học x   HĐC

 
 Quan sát, gọi tên 
đặc điểm xe đạp/xe 
máy/ô tô

 Cả 
lớp

Sân 
chơi x   HĐNT

 
 Quan sát đặc điểm 
công dụng của xe 
đạp/xe máy/ ô tô

 Cả 
lớp

Sân 
chơi x   HĐNT

 

Thực hành đạp xe  Cả 
lớp

Sân 
chơi x   HĐNT

 

100

Biết đặc điểm, công 
dụng của một số PTGT, 
biên báo giao thông và 
phân loại theo 1-2 dấu 

hiệu

K
Q

M
Đ

Đặc điểm, 
công dụng 
của một số 

PTGT đường 
bộ

Quan sát hoạt động 
của xe đạp/xe 
máy/ô tô

 Cả 
lớp

Sân 
chơi x   HĐNT
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Quan sát đường 
phố

 Cả 
lớp

Sân 
chơi x   HĐNT

 
Trò chuyện về tên 
gọi, đặc điểm, 
công dụng, nơi 
hoạt động của 
PTGT đường bộ

 Cả 
lớp  x    

 

Tìm hiểu đặc điểm, 
công dụng của một 
số biển báo GT

 Cả 
lớp

Lớp 
học x   HĐC

 

Chơi cùng máy 
bay giấy

 Cả 
lớp

Sân 
chơi x  HĐNT  

 

Quan sát các loại 
máy bay

 Cả 
lớp

Sân 
chơi x  HĐNT  

 

Quan sát đặc điểm, 
cấu tạo máy bay

 Cả 
lớp

Sân 
chơi x  HĐNT  

 
Trò chuyện về 
cách làm máy bay

 Cả 
lớp

Sân 
chơi x  HĐNT  

 

Đặc điểm, 
công dụng 
của một số 

PTGT  đường 
không

Khi nào máy bay 
bay

 Cả 
lớp

Sân 
chơi x  HĐNT  

 

Đặc điểm, 
công dụng 
của một số 
PTGT biên 

báo giao 

Trò chuyện về tên 
gọi, đặc điểm, 
công dụng, nơi 
hoạt động của 
PTGT đường thủy

 Cả 
lớp  x HĐC   
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Quan sát bè nổi 
bằng bèo tây

 Nhóm Lớp 
học x HĐNT   

 
Quan sát, trò 
chuyện đặc điểm, 
cấu tạo bè nỏi làm 
bè nối

 Cả 
lớp

Sân 
chơi x HĐNT   

 
LQuan sát trò 
chuyện cách làm 
bè nổi

 Cả 
lớp

Sân 
chơi x HĐNT   

 
 Quan sát, trò 
chuyện các nguyên 
vật liệu làm bè nổi

 Cả 
lớp

Sân 
chơi x HĐNT   

 

Bé chơi thả bè nổi  Cả 
lớp

Sân 
chơi x HĐNT   

 

thông đường 
thủy

Một số PTGT 
đường thủy

 Cả 
lớp

Sân 
chơi x HĐH   

 

  Phân loại 
theo 1-2 dấu 
hiệu

Phân loại PTGT 
đường không theo 
1-2 dấu hiệu 

 Cả 
lớp

Lớp 
học x  HĐG  

 

101 Quyền được bảo vệ Q
TE

Tham gia 
giao thông an 
toàn, 

An toàn khi tham 
gia giao thông

 Cả 
lớp

Lớp 
học x   HĐG

 
 B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán  
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có)

 
1. Nhận biết tập hợp, 
số lượng, số thứ tự, 
đếm

      *     

132

Có khả năng nhận biết 
ý nghĩa các con số 
được sử dụng trong 

cuộc sống hằng ngày

K
Q

M
Đ

Nhận biết ý 
nghĩa các con 
số được sử 
dụng trong 
tham gia giao 
thông ( biển 
số xe, số thứ 
tự ghế ngồi 
trên xe, số 
vé…)

LHQuyền 22: Trẻ 
em có quyền được 
tiếp cận thông tin 
Nhận biết các con 
số được sử dụng 
trong tham gia 
giao thông

 Cả 
lớp

Lớp 
học x KH   

 
 5. Hình dạng  

Sử dụng các 
nguyên vật 
liệu tạo hình 
(lá cây, hột 
hạt, hình 
màu,…) để 
tạo ra hình 
PTGT đường 
bộ 

Sắp xếp, chắp 
ghép, lắp ráp tạo 
thành PTGT 
đường bộ

 Nhóm Lớp 
học x   HĐG

 143
Biết sử dụng các vật 

liệu khác nhau để tạo ra 
các hình đơn giản K

Q
M

Đ

Sử dụng các 
nguyên vật 
liệu tạo hình 
(lá cây, hột 
hạt, hình 
màu,…) để 
tạo ra hình 

Sắp xếp, chắp 
ghép, lắp ráp tạo 
thành PTGT 
đường không

 Nhóm Lớp 
học x  HĐG  
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/0
4 PTGT đường 

thủy (30- 
3/04/2026)

PTGT đường 
không (06 - 
10/04/2026)

PTGT đường 
bộ 

(13>17/04/2026)

Ghi 
chú 

chung 
về sự 
điều 

chỉnh      
(nếu 
có)

PTGT đường 
không

Sử dụng các 
nguyên vật 
liệu tạo hình 
(lá cây, hột 
hạt, hình 
màu,…) để 
tạo ra hình 
PTGT đường 
thủy

Sắp xếp, chắp 
ghép, lắp ráp tạo 
thành PTGT 
đường thủy

 Cả 
lớp

Lớp 
học x HĐG   

 
Chắp ghép 
các hình hình 
học để tạo 
thành các 
phương tiện 
giao thông 
đường bộ

Dạy trẻ chắp ghép 
các hình hình học 

để tạo thành PTGT 
đường bộ

 Cả 
lớp

Lớp 
học x    

 144

Có khả năng chắp ghép 
các hình hình học để 

tạo thành các hình mới 
theo ý thích và theo yêu 

cầu

N
D

C
T

Chắp ghép 
các hình hình 
học để tạo 
thành các 
phương tiện 
giao thông 
đường không

Dạy trẻ chắp ghép 
các hình hình học 

để tạo thành PTGT 
đường không

 Nhóm Lớp 
học x    
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17

/0
4 PTGT đường 

thủy (30- 
3/04/2026)

PTGT đường 
không (06 - 
10/04/2026)

PTGT đường 
bộ 

(13>17/04/2026)

Ghi 
chú 

chung 
về sự 
điều 

chỉnh      
(nếu 
có)

Chắp ghép 
các hình hình 
học để tạo 
thành các 
phương tiện 
giao thông 
đường thủy

Dạy trẻ chắp ghép 
các hình hình học 

để tạo thành PTGT 
đường thủy

 Nhóm Lớp 
học x   HĐG

 
 III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ  

 A. Nghe hiểu lời nói  

*Truyện đọc cho trẻ nghe (ngoài giờ học)  
Đọc cho trẻ 
nghe nội 
dung câu 
chuyện

Truyện: Ba ngọn 
đèn giao thông

 Cả 
lớp

Lớp 
học x   HĐC

 
* Truyện dạy trẻ đọc và hiểu nội dung truyện (Trong giờ  học)  163

Có khả năng nghe hiểu 
nội dung truyện kể, 

truyện đọc phù hợp với 
độ tuổi và chủ đề thực 

hiện

N
D

C
T

 Dạy trẻ trên hoạt 
động học truyện 
Kiến con đi xe ô tô ht

tp
s:

//y
ou

tu
.b

e
/J

ZI
02

F-
vp

T8

Cả 
lớp

Lớp 
học x   HĐH

 
 B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hàng ngày  

171

Biết bày tỏ tình cảm, 
nhu cầu và hiểu biết 

của bản thân bằng các 
câu đơn, câu ghép, câu 

khẳng định, câu phủ 
định

K
Q

M
Đ

Nói hiểu biết 
của mình về 

các loại  
thuyền/ bè..

Trò chuyện với trẻ 
về  thuyền/ bè... 
Và nêu ý tưởng 
làm dự án 

 Cả 
lớp

Lớp 
học x HĐG   

 
* Thơ:  173 Có khả năng đọc thuộc 

bài thơ, ca dao, đồng K
Q

M
Đ

* Thơ đọc cho trẻ nghe (ngoài giờ học)  
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/0
4 PTGT đường 

thủy (30- 
3/04/2026)

PTGT đường 
không (06 - 
10/04/2026)

PTGT đường 
bộ 

(13>17/04/2026)

Ghi 
chú 

chung 
về sự 
điều 

chỉnh      
(nếu 
có)

Cô và trẻ 
cùng đọc và 
cảm nhận bài 

thơ 

Chúng em học luật 
giao thông

 Cả 
lớp

Lớp 
học x  KH  

 
Cô và trẻ 
cùng đọc và 
cảm nhận bài 
đồng dao

Dích dắc, dích dắc  Cả 
lớp

Lớp 
học x KH   

 
* Dạy trẻ thuộc thơ ( Giờ  học)  
Trẻ thuộc các 

bài thơ
HĐH: Thơ Thuyền 
giấy

 Cả 
lớp

Lớp 
học x HĐH   

 

dao phù hợp độ tuổi và 
chủ đề thực hiện

Trẻ đọc thuộc 
thơ

Tiết học: Thơ 
"Tiếng động quanh 
em" ht

tp
s:

//y
ou

t
u.

be
/rL

9A
v

eH
O

FT
A

Cả 
lớp

Lớp 
học x  HĐH  

 
 C. Làm quen với việc đọc - viết  

178 Biết tự chọn sách để 
xem Đ

P

Trẻ quan sát, 
lựa chọn sách 
theo ý thích. 
Trẻ tập lật 
mở trang 
sách theo 

đúng thứ tự 
và đọc theo 

cách của trẻ.

Trẻ "đọc"/xem 
sách 

 Cả 
lớp

Lớp 
học x

KH    

179
Có khả năng mô tả 
hành động của các 

nhân vật trong tranh. K
Q

M
Đ

Nhìn vào 
tranh minh 
họa và gọi 

tên nhân vật 
trong tranh. 
Mô tả hành 

Kể chuyện theo 
tranh, "đọc" sách 

truyện chủ đề 
PTGT

 Nhóm Lớp 
học x

 

HĐG
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thủy (30- 
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PTGT đường 
không (06 - 
10/04/2026)

PTGT đường 
bộ 

(13>17/04/2026)

Ghi 
chú 

chung 
về sự 
điều 

chỉnh      
(nếu 
có)

động của các 
nhân vật 

trong tranh.

180

Biết cầm sách đúng 
chiều và giở từng trang 

để xem tranh ảnh. 
"Đọc" sách theo tranh 
minh họa ("đọc vẹt")

N
D

C
T

Làm quen với 
cách viết 

tiếng Việt: 
Hướng viết 
của các nét 

chữ

Trò chơi: Tập viết 
nét chữ bằng phấn 

trên sân

 Cả 
lớp

Sân 
chơi x

 

 

KH  

182
Có khả năng nhận ra kí 

hiệu thông thường 
trong cuộc sống K

Q
M

Đ

Làm quen với 
một số kí 

hiệu thông 
thường ở gia 
đình, trường 
lớp, nơi công 

cộng

Quan sát, trò 
chuyện và Làm 
quen với một số kí 
hiệu giao thông 
thông thường ở  
nơi công cộng

 Nhóm
Ngoài 
nhà 

trường
x

 HĐC   

184
Biết sử dụng kí hiệu để 
"viết": tên, làm vé tàu, 

thiệp chúc mừng… K
Q

M
Đ Tập tô, tập đồ 

các nét chữ

Rèn trẻ tô và dạy 
tập đồ các chữ làm 
vé tàu, vẽ xe…

 Cả 
lớp

Lớp 
học x

  KH  
 IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI  
 A. Phát triển tình cảm  
 2. Thể hiện sự tự tin, tự lực  

Đội mũ bảo 
hiểm

 Thực hành KN: 
Đội mũ bảo hiểm

ht
tp

s:
//y

ou
tu

.b
e/

Q
ry

d
O

Q
9m

B
N

YCả 
lớp

Lớp 
học x   HĐH

 
189

Cố gắng thực hiện công 
việc đơn giản được 

giao K
Q

M
Đ

An toàn khi 
đi xe đạp

 Thực hành KN: 
An toàn khi đi xe 
đạp

 Cả 
lớp

Lớp 
học x  HĐC  
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thủy (30- 
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không (06 - 
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bộ 

(13>17/04/2026)

Ghi 
chú 

chung 
về sự 
điều 

chỉnh      
(nếu 
có)

Lên / xuống 
xe máy an 
toàn

Thực hành KN: 
Lên/xuống xe máy 
an toàn

 Cả 
lớp

Lớp 
học x   HĐC

 
Lau cửa sổ 
thấp

Thực hành KN: 
Lau cửa sổ thấp

 Cả 
lớp

Lớp 
học x  KH  

 
 3. Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng xung quanh  

192

Nhận biết được cảm 
xúc vui, buồn, sợ hãi, 
tức giận, ngạc nhiên 

qua nét mặt, lời nói, cử 
chỉ, qua tranh ảnh

K
Q

M
Đ

Một số trạng 
thái cảm xúc 

tiêu cực 
(buồn, tức 
giận...) qua 
nét mặt, cử 
chỉ, giọng 

nói, tranh ảnh

 Trò chơi: Giọng 
nói thể hiện điều 
gì?

 Cả 
lớp

Lớp 
học x HĐC   

 
 B. Phát triển kỹ năng xã hội  
 1. Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội  

199

Thực hiện được một số 
quy định ở lớp, gia 

đình và nơi công cộng 
phù hợp độ tuổi 

N
D

C
T

Thực hiện 
một số quy 
định ở nơi 
công cộng 
phù hớp với 
độ tuổi

Giữ trật tự khi đi 
xe bus

 Cả 
lớp

Lớp 
học x   KH  

201

Biết trao đổi, thỏa 
thuận với bạn để cùng 
thực hiện hoạt động 
chung (chơi, trực nhật) 

K
Q

M
Đ

Phối hợp 
cùng bạn 
trong trực 
nhật

Phối hợp, đoàn kết 
cùng các bạn trong 
các hoạt động

 Cả 
lớp

Lớp 
học x KH    
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thủy (30- 
3/04/2026)

PTGT đường 
không (06 - 
10/04/2026)

PTGT đường 
bộ 

(13>17/04/2026)

Ghi 
chú 

chung 
về sự 
điều 

chỉnh      
(nếu 
có)

202 Biết chờ đến lượt khi 
được nhắc nhở K

Q
M

Đ Chờ đến lượt, 
hợp tác

Liên hệ BP: Bảo 
vệ, giữ gìn nề nếp 
thói quen tốt
Trò chuyện, thực 
hành biết chờ đến 
lượt khi tham gia 
giao thông an toàn

 Cả 
lớp

Lớp 
học x  KH   

Trẻ nhận ra các 
hành vi tốt xấu khi 
tham gia giao 
thông và có cách 
ứng xử phù hợp.

 Cả 
lớp

Lớp 
học x HĐH    

Trò chơi: Đội nào 
nhanh nhất
- Trẻ tìm lô tô, 
hình ảnh hành vi 
"đúng-sai", "tốt-
xấu" khi tham gia 
giao thông an toàn

 Cả 
lớp

Lớp 
học x  HĐG   

Phân biệt 
hành vi" 
đúng" - " 
sai", " tốt" - " 
xấu" khi 
tham gia giao 
thông

Trò chuyện với trẻ 
về những hành vi 
"đúng - sai" khi 
tham gia giao 
thông an toàn

 Cả 
lớp

Lớp 
học x  HĐC   

203
Biết phân biệt hành vi  
" đúng" - " sai", " tốt" - 
" xấu" N

D
C

T

Biết phân 
biệt hành vi  
" đúng" - " 
sai", " tốt" - " 

Biết phân biệt 
hành vi  " đúng" - " 
sai", " tốt" - " xấu" 
với tài nguyên qua 

 Cả 
lớp

Lớp 
học x HĐG    
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(13>17/04/2026)

Ghi 
chú 

chung 
về sự 
điều 

chỉnh      
(nếu 
có)

xấu" với tài 
nguyên và 
hiện tượng tự 
nhiên

giờ học và các trò 
chơi

 V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ  
 A. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật  

* Nghe bài hát, bản nhạc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện (Ngoài giờ học)  
Bài hát: Đường và 
chân

 Cả 
lớp

Lớp 
học x   ĐTT

 212

Chăm chú lắng nghe, 
và hưởng ứng cảm xúc( 
hát theo, vỗ tay, nhún 
nhảy, lắc lư, thể hiện 
động tác minh họa) 
theo bài hát, bản nhạc; 

K
Q

M
Đ

Nghe các bài 
hát  phù hợp 

với độ tuổi và 
chủ đề thực 

hiện
Bài hát: Đi đường 
em nhớ

 Cả 
lớp

Lớp 
học x  ĐTT  

 

213

Chăm chú lắng nghe, 
Thích nghe đọc thơ, 
đồng dao, ca dao, tục 

ngữ

K
Q

M
Đ

Nghe và thể 
hiện sự thích 
thú của câu 
chuyện phù 
hợp với độ 
tuổi và chủ 
đề thực hiện

Truyện : Đường 
ống dẫn nước

   x HĐC   

 

214

Thích thú, ngắm nhìn 
và biết sử dụng các từ 
gợi cảm nói lên cảm 

xúc của mình trước vẻ 
đẹp nổi bật (về màu 
sắc, hình dáng, bố 

cục…) của tác phẩm 
tạo hình

K
Q

M
Đ Tác phẩm tạo 

hình vẽ 
PTGT

Cảm nhận vẻ đẹp 
từ những bức tranh 
vẽ PTGT
- Dùng các từ "đẹp 
quá, tuyệt vời…" 
để nói lên cảm xúc 
của mình.

 Cả 
lớp

Lớp 
học x  KH  

 
 B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình  
216 K

Q M Đ * Cô dạy trẻ kỹ năng ca hát  
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DỰ 
KIẾN 

CĐ

PTGT

CHỦ ĐỀ: 
"PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG"

3T N1 N2 N3

TT Mục tiêu chủ đề

N
gu

ồn Nội dung chủ 
đề Hoạt động chủ đề

Đ
ườ

ng
 L

in
k

Phạm 
vi 

thực 
hiện

Địa 
điểm 

tổ 
chức

30
/0

3 
->

 
17

/0
4 PTGT đường 

thủy (30- 
3/04/2026)

PTGT đường 
không (06 - 
10/04/2026)

PTGT đường 
bộ 

(13>17/04/2026)

Ghi 
chú 

chung 
về sự 
điều 

chỉnh      
(nếu 
có)

Có khả năng hát đúng 
giai điệu, lời ca, hát rõ 
lời và thể hiện sắc thái 
của bài hát qua giọng 

hát, nét mặt, điệu bộ…

Dạy trẻ hát 
đúng giai 

điệu, lời ca 
của bài hát

Dạy KNCH: Lái 
máy bay

 Cả 
lớp

Lớp 
học x  HĐH   

* Dạy KNVĐ (Giờ học)  

217
Vận động nhịp nhàng 
theo giai điệu, tiết tấu 

bài hát K
Q

M
Đ

Dạy trẻ sử 
dụng các 

dụng cụ gõ 
đệm theo 

phách, nhịp, 
tiết tấu 

LHQ 5: Trẻ được 
phát triển các tài 
năng và năng 
khiếu cá nhân
Dạy VĐ: 
VTTTKH: Đường 
em đi

 Cả 
lớp

Lớp 
học x   HĐH

 
* Trò chơi âm nhạc:  

218

Phát triển tai nghe âm 
nhạc, phản ứng nhanh 
nhạy cho trẻ qua các 
trò chơi âm nhạc

Đ
P Chơi các trò 
chơi âm nhạc

Trò chơi: Gà gáy, 
vịt kêu

 Cả 
lớp

Lớp 
học x  KH  

 

220

Biết vẽ phối hợp các 
nét thẳng, xiên ngang, 
cong tròn tạo thành bức 
tranh có màu sắc và bố 
cục

K
Q

M
Đ

Vẽ phối hợp 
các nét thẳng, 
xiên ngang, 
cong tròn tạo 
thành bức 
tranh có màu 
sắc và bố cục

Vẽ máy bay 

ht
tp

s:
//w

w
w

.y
ou

tu
be

.c
om

/w
at

ch
?v

=N
B

5c
i_

Q
oE

U
E

Cả 
lớp

Lớp 
học x  HĐH  

 

221
Biết phối hợp các 

nguyên vật liệu tạo 
hình để tạo ra sản phẩm K

Q
M

Đ

Phối hợp các 
nguyên vật 
liệu tạo hình, 
vật liệu trong 
thiên nhiên 

Quan sát, chọn và 
phối hợp các NVL 
qua các giờ chơi 
góc, HĐNT

 Nhóm Lớp 
học x KH   
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DỰ 
KIẾN 

CĐ

PTGT

CHỦ ĐỀ: 
"PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG"

3T N1 N2 N3

TT Mục tiêu chủ đề

N
gu

ồn Nội dung chủ 
đề Hoạt động chủ đề

Đ
ườ

ng
 L

in
k

Phạm 
vi 

thực 
hiện

Địa 
điểm 

tổ 
chức

30
/0

3 
->

 
17

/0
4 PTGT đường 

thủy (30- 
3/04/2026)

PTGT đường 
không (06 - 
10/04/2026)

PTGT đường 
bộ 

(13>17/04/2026)

Ghi 
chú 

chung 
về sự 
điều 

chỉnh      
(nếu 
có)

để tạo ra các 
loại PTGT

Làm chiếc 
mũ bảo hiểm 
giúp bé an 
toàn khi tham 
gia giao 
thông (EDP)

Làm mũ bảo hiểm

 Cả 
lớp

Lớp 
học x   HĐG

 
Quan sát, 
chọn và phối 
hợp các NVL 
để tạo thành 
PTGT ở các 
góc chơi

Trẻ quan sát, chọn 
và phối hợp các 
NVL để tạo thành 
PTGT ở các góc 
chơi

 Nhóm Lớp 
học x  HĐG  

 

224

Biết phối hợp các kĩ 
năng xếp hình để tạo 

thành các sản phẩm có 
kiểu dáng, màu sắc 

khác nhau

K
Q

M
Đ

Phối hợp các 
kĩ năng xếp 
hình để tạo 

thành các sản 
phẩm có kiểu 

dáng, màu 
sắc khác 

nhau

Xếp, dán PTGT 
đường thủy

 Cả 
lớp

Lớp 
học x HĐH   

 

225
Phối hợp các nét gấp 

tạo thành các sản phẩm 
khác nhau

Đ
P Gấp máy bay Dạy trẻ kỹ năng 

gấp máy bay 

ht
tp

s:
//y

ou
t

u.
be

/w
95

84
Tx

ci
tI Cả 

lớp
Lớp 
học x  HĐG  

 

 C. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật (âm nhạc, tạo hinh)  
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DỰ 
KIẾN 

CĐ

PTGT

CHỦ ĐỀ: 
"PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG"

3T N1 N2 N3

TT Mục tiêu chủ đề

N
gu

ồn Nội dung chủ 
đề Hoạt động chủ đề

Đ
ườ

ng
 L

in
k

Phạm 
vi 

thực 
hiện

Địa 
điểm 

tổ 
chức

30
/0

3 
->

 
17

/0
4 PTGT đường 

thủy (30- 
3/04/2026)

PTGT đường 
không (06 - 
10/04/2026)

PTGT đường 
bộ 

(13>17/04/2026)

Ghi 
chú 

chung 
về sự 
điều 

chỉnh      
(nếu 
có)

231 Trẻ làm các đồ dùng đồ 
chơi từ các nguyên vật 

liệu khác nhau
N

D
C

T

Làm thuyền 
chạy bằng lực 
đẩy/bè nổi/ 
thuyền từ 
NVL đơn 
giản

Chế tạo thuyền 
chạy bằng lực 
đẩy/bè nổi/ thuyền 

 Cả 
lớp

Lớp 
học x HĐC   

 
NVL sãn có 
tạo thành 
PTGT đường 
không

Làm khinh khí cầu 

 Cả 
lớp

Lớp 
học x  HĐC  

 
NVL sãn có 
tạo thành 
PTGT đường 
bộ

Nói ý tưởng từ các 
NVL đơn giản, sãn 
có để tạo thành 
PTGT đường bộ

 Cả 
lớp

Lớp 
học x   KH

 232

Có khả năng nói lên ý 
tưởng và tạo ra các sản 
phẩm tạo hình theo ý 

thích

K
Q

M
Đ

Chia sẻ về 
sản phẩm 
thuyền chạy 
bằng lực 
đẩy/bè nổi/ 
thuyền (ý 
tưởng, chia 
sẻ, đánh giá)

Trưng bày, giới 
thiệu và cải tiến 
chiếc thuyền chạy 
bằng lực đẩy/bè 
nổi/ thuyền 

 Cả 
lớp

Lớp 
học x KH   

 

C
hi

a 
th

eo
lĩn

h 
vự

c

 
TỔNG SỐ NDHĐ 
PHÂN BỔ VÀO 

CĐ

   93 30 30 30  

  Trong đó:   - Lĩnh 
vực thể chất

   17 7 6 7  

                     - Lĩnh 
vực nhận thức

   35 10 8 12  

Cộng số nội dung hoạt động 
phân bổ vào nhánh chủ đề

                     - Lĩnh 
vực ngôn ngữ

   12 4 4 4  



19

DỰ 
KIẾN 

CĐ

PTGT

CHỦ ĐỀ: 
"PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG"

3T N1 N2 N3

TT Mục tiêu chủ đề

N
gu

ồn Nội dung chủ 
đề Hoạt động chủ đề

Đ
ườ

ng
 L

in
k

Phạm 
vi 

thực 
hiện

Địa 
điểm 

tổ 
chức

30
/0

3 
->

 
17

/0
4 PTGT đường 

thủy (30- 
3/04/2026)

PTGT đường 
không (06 - 
10/04/2026)

PTGT đường 
bộ 

(13>17/04/2026)

Ghi 
chú 

chung 
về sự 
điều 

chỉnh      
(nếu 
có)

                     - Lĩnh 
vực TC&KNXH

   12 4 5 3  

                     - Lĩnh 
vực thẩm mỹ

   17 5 7 4  
C

hi
a 

th
eo

ho
ạt

 
độ

ng
 

tr
on

g 
ch

ế 
độ

 
si

nh
 

ho
ạt          

  
Cộng tổng số nội 

dung phân bổ vào 
chủ đề

    30 30 30  

  Trong đó: - Đón 
trả trẻ

    1 2 2  

                   - Thể 
dục sáng

    1 1 1  

                   - Hoạt 
động góc

    5 5 5  

                   - Hoạt 
động ngoài trời

    5 5 5  

                   - Vệ 
sinh - ăn ngủ

    1 1 1  

                   - Hoạt 
động chiều

    5 5 5  

                   - Hoạt 
động kết hợp

    7 6 6  

                   - Thăm 
quan dã ngoại

    0 0 0  

                   -  Lễ hội     0 0 0  

                   - Hoạt 
động học

    5 5 5  
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DỰ 
KIẾN 

CĐ

PTGT

CHỦ ĐỀ: 
"PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG"

3T N1 N2 N3

TT Mục tiêu chủ đề

N
gu

ồn Nội dung chủ 
đề Hoạt động chủ đề

Đ
ườ

ng
 L

in
k

Phạm 
vi 

thực 
hiện

Địa 
điểm 

tổ 
chức

30
/0

3 
->

 
17

/0
4 PTGT đường 

thủy (30- 
3/04/2026)

PTGT đường 
không (06 - 
10/04/2026)

PTGT đường 
bộ 

(13>17/04/2026)

Ghi 
chú 

chung 
về sự 
điều 

chỉnh      
(nếu 
có)

   Chia ra:  + Giờ 
thể chất

    1 1 1  

                    + Giờ 
nhận thức

    1 1 1  
                    + Giờ 

ngôn ngữ

    1 1 1  
                    + Giờ 

TC-KNXH

    1 0 1  

                    + Giờ 
thẩm mỹ

    1 2 1  

II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

Tên chủ đề nhánh Số tuần 
thực hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách Ghi chú về sự điều 

chỉnh (nếu có)
 PTGT đường thủy 01 Từ 30/03 ->3/04/2026 Nguyễn Thị Yến
 PTGT đường hàng không 01 Từ 06/04 ->10/04/2026 Bùi Thị Thanh Nga
 PTGT đường bộ 01 Từ 13/4 ->17/04/2026 Nguyến Thị Yến

   III. CHUẨN BỊ:

Nhánh " PTGT đường thủy " Nhánh " PTGT đường hàng không " Nhánh “PTGT đường bộ”

Giáo viên - Lên kế hoạch bài soạn chi tiết , nghiên cứu sách báo tài liệu cho chủ đề.
- Tuyên truyền với phụ huynh về chủ đề qua zalo nhóm lớp, bảng tuyên truyền , trao đổi trực tiếp...
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Nhánh " PTGT đường thủy " Nhánh " PTGT đường hàng không " Nhánh “PTGT đường bộ”
- Tạo môi trường theo chủ đề: PTGT 
đường thủy
- Nội dung các bài thơ, bài hát, câu 
chuyện, đồng dao về chủ đề.
- Các loại tranh ảnh do cô và trẻ tạo ra.
- Lô tô: Các loại PTGT ….
- Tranh thơ chữ to, hình ảnh minh họa 
nội dung các câu chuyện có trong chủ 
đề.
- Nguyên vật liệu cho trẻ chơi.
- Thẻ chữ 
- Các chữ số từ 1 - 5

- Chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi theo chủ 
điểm, bố trí sắp xếp lớp khoa học hợp lý.
- Làm một số đồ chơi để gợi ý cho trẻ.
- Sưu tầm các loại nguyên vật liệu, đồ 
dùng, bảng biểu trong các góc. 
- Các bài thơ, bài hát, câu chuyện, đồng 
dao về chủ đề" PTGT đường hàng 
không"

- Sưu tầm tranh ảnh, họa báo, lịch cũ….về 
chủ đề “PTGT đường bộ”
- Trang trí gợi mở các góc chơi phù hợp với 
chủ đề.
- Các loại tranh ảnh do cô và trẻ tạo ra.
-Nguyên vật liêu đơn giản, sẵn có cho trẻ 
chơi
*Trải nghiệm: Bé đi qua ngã tư đường phố
- Chuẩn bị mô hình ngã tư: vạch kẻ đường, 
đèn tín hiệu, biển báo đơn giản.
- Chuẩn bị đồ dùng: mũ, vô lăng, phương tiện 
giao thông đồ chơi.
- Sắp xếp sân chơi rộng rãi, an toàn.
- Chuẩn bị nhạc, hiệu lệnh, nội dung hướng 
dẫn trẻ.
- Dự kiến tình huống, đảm bảo an toàn cho 
trẻ.

Nhà 
trường

- Tuyên truyền với các bậc phụ huynh về nội quy của nhà trường, giờ đón trả trẻ, quy định chỗ để xe…
-  Cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi, sân chơi … phục vụ cho trẻ hoạt động.
- Tuyên truyền với các bậc phụ huynh về các PTGT
- Tuyên truyền 1 số dịch bệnh hiện có, cách phòng tránh để phụ huynh phòng cho con em mình…
*Tạo điều kiện về cơ sở vật chất: sân chơi, khu vực tổ chức an toàn.
- Hỗ trợ trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi phục vụ hoạt động.
- Phối hợp kiểm tra, đảm bảo an toàn trước khi tổ chức.

Phụ huynh

- Tạo tâm thế thoải mái cho trẻ đến 
lớp, đến trường.
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề: PTGT 
đường thủy
- Sưu tầm tranh ảnh, sách báo có nội 
dung về chủ đề.

- Tạo tâm thế, không khí thoải mái cho 
trẻ đến lớp, đến trường.
- Sưu tầm các nguyên vật liệu: sách báo, 
chai nhựa, bìa cát tông...cho lớp.
- Sưu tầm tranh ảnh, sách báo có nội 
dung về chủ đề như: hình ảnh PTGT 
đường hàng không

- Sưu tầm nguyên vật liệu đem đến lớp cho 
trẻ chơi.
- Nắm bắt được nội dung về chủ đề. Trò 
chuyện với trẻ về PTGT đường bộ
- Phối hợp với giáo viên trong việc rèn trẻ ôn 
luyện kiến thức đã học trong chủ đề.
*Nhắc trẻ một số quy tắc giao thông đơn 
giản.
- Chuẩn bị trang phục gọn gàng cho trẻ.
- Hỗ trợ nguyên vật liệu (nếu có).



22

Nhánh " PTGT đường thủy " Nhánh " PTGT đường hàng không " Nhánh “PTGT đường bộ”

Trẻ

- Trò chuyện cùng bố mẹ
- Cùng cô trang trí lớp, tạo môi trường 
về chủ đề PTGT
- Nhờ bố mẹ sưu tầm nguyên vật liệu 
đem đến lớp phục vụ trẻ học và chơi.

- Trò chuyện cùng bố mẹ về hoạt động 
khi ở lớp.
- Chuẩn bị tâm thế tốt để tích cực tham 
gia vào các hoạt động tại trường, lớp.
- Cùng cô trang trí lớp, tạo môi trường 
về chủ đề "PTGT đường hàng không".

- Chuẩn bị tâm thế tốt để tích cực tham gia 
vào các hoạt động tại trường, lớp.
- Làm đồ dùng đồ chơi để trang trí lớp.
- Cùng cô hoàn thiện album, tranh ảnh trang 
trí cho góc hoạt động chung, tranh ở các góc 
chơi
- Biết yêu quí & giữ gìn , nâng niu sản phẩm 
do mình và các bạn tạo ra.
*Có tâm thế vui vẻ, hứng thú tham gia.
- Biết một số tín hiệu giao thông cơ bản.
- Tuân thủ hướng dẫn của cô, chơi đúng luật.

    IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ:

Phân phối vào các ngày trong tuần
TT Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi chú

- Đón trẻ, trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập, sức khỏe của trẻ
- Dạy trẻ lễ giáo: Chào cô, chào bố mẹ, chào các bạn. Có cử chỉ lễ phép, lịch sự trong giao tiếp.
- Trò chuyện cùng trẻ, khuyến khích trẻ nói to, rõ dàng.
- Nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định.

Toàn 
chủ đề

*Nhánh 1: 
- Cô trò chuyện với trẻ về PTGT đường thủy, những lợi ích mà PTGT đường thủy mang lại.. 
- Nghe hát: Em vẽ con tàu tương lai
- Giáo dục trẻ bỏ rác đúng nơi quy định
- Xem truyện về ATGT tập 19: Băng qua lãnh địa rồng lửa. Đường sắt cắt ngang khu dân cư
https://bom.so/6HhcQQ

1 Đón trẻ

*Nhánh 2:
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề các loại PTGT đường hàng không bé biết 
- Cho trẻ nghe qua tivi , băng đĩa, cô hát, bài hát đồng dao tục ngữ về chủ đề PTGT đường hàng không 
bé biết
- Trò chuyện qua giao tiếp hàng ngày giữa cô và trẻ
- Xem truyện về ATGT tập 20: Cậu bé tàng hình - Chắc chắn rằng tài xế thấy được mình
https://bom.so/Vo7hNQ

https://bom.so/6HhcQQ
https://bom.so/Vo7hNQ


23

Phân phối vào các ngày trong tuần
TT Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
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* Nhánh 3:
- Trò chuyện về chủ đề "PTGT đường bộ”
- Cho trẻ xem tranh ảnh, album về các loại PTGT đường bộ
- Nghe hát: Đi đường em nhớ
- Rèn trẻ cất đồ dùng, đồ chơi đung nơi quy định
- Rèn trẻ sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép "Vâng ạ"; "Dạ"; "Thưa", … trong giao tiếp, cử chỉ, lời nói 
lịch sự, lễ phép trong giao tiếp
- Xem truyện về ATGT tập 21: Ai là người may mắn- số người được ngồi trên xe máy
https://bom.so/yiPLYH

2 Thể dục sáng

* Khởi động: Trẻ đi theo đội hình vòng tròn , kết hợp các kiểu đi: Kiễng chân, gót chân, khom lưng, 
chạy nhanh, chạy chậm. Sau đó về đội hình 4 hàng tập TDBS 
* Trọng động: Tập 5 BTTDS kết hợp lời bài hát “Em đi qua ngã tư đường phố”
+ Hô hấp: Máy bay ù ù 
+ Tay: Hai tay đưa ngang gập bàn tay sau gáy
+ Lưng, bụng: ngồi duỗi chân cúi gập người về phía trước
+ Chân: Ngồi khuỵu gối
+ Bật: Bật luân phiên chân trước chân sau
- TCVĐ: " Bánh xe quay (N1) " “ Ô tô vào bến” (N2), “' Bánh xe quay” (N3) 
* Hồi tĩnh : Trẻ đi nhẹ nhàng 1-2 vòng quanh sân

Nhánh 
1

Ngày 30/03/2026
PTTC

VĐT: Gấp thuyền
https://bom.so/27X

Wuk

Ngày 31/03/2026
PTNT

Một số PTGT 
đường thủy
https://bom.so/eHa
Ttz

Ngày 1/04/2026
PTNN

Thơ: Thuyền giấy
https://bom.so/234

x1G

Ngày 2/04/2026
PTTCKNXH

Bé tham gia giao 
thông

https://bom.so/JcB
P08

Ngày 3/04/2026
PTTM

Xếp, dán PTGT 
đường thủy

https://bom.so/qtG
7xX

3
Hoạt 
động 
học

Nhánh 
2

Ngày 06/04/2026
PTTC

VĐCB: Dạy trẻ 
chuyền, bắt bóng 2 
bên theo hàng dọc 

https://bom.so/JIMr
3W

Ngày 07/04/2026
PTNT

Một số PTGT hàng 
không
https://bom.so/Tk0
Gen

Ngày 08/04/2026
PTTM

Dạy KNCH: Lái 
máy bay 

https://bom.so/MP
oDKk

Ngày 9/04/2026
PTNN

Thơ "Tiếng động 
quanh em"

https://bom.so/SsA
2eI

Ngày 10/04/2026
PTTM

Vẽ máy bay(M)

https://bom.so/eQ
Nohe

https://bom.so/yiPLYH
https://bom.so/27XWuk
https://bom.so/27XWuk
https://bom.so/eHaTtz
https://bom.so/eHaTtz
https://bom.so/234x1G
https://bom.so/234x1G
https://bom.so/JcBP08
https://bom.so/JcBP08
https://bom.so/qtG7xX
https://bom.so/qtG7xX
https://bom.so/JIMr3W
https://bom.so/JIMr3W
https://bom.so/Tk0Gen
https://bom.so/Tk0Gen
https://bom.so/MPoDKk
https://bom.so/MPoDKk
https://bom.so/SsA2eI
https://bom.so/SsA2eI
https://bom.so/eQNohe
https://bom.so/eQNohe
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Nhánh 
3

Ngày 13/04/2026
PTTC

VĐCB: Dạy trẻ kn 
đập và bắt bóng tại 

chỗ
https://bom.so/K8B

dOg

Ngày 14/04/2026
PTNT

Tìm hiểu PTGT xe 
máy, xe đạp, ô tô 

https://bom.so/Xgy
TMC

Ngày 15/04/2026
PTTCKNXH

Bé thực hành đội 
mũ bảo hiểm

https://bom.so/rh
YQjv

Ngày 16/04/2026
PTNN

Truyện:  Kiến con 
đi xe ô tô 

https://bom.so/yG
CKU6

Ngày 17/04/2026
PTTM 

KNVĐ:VTTTT 
chậm "Đường em 

đi"
https://bom.so/2Db

61w

Nhánh 
1

Ngày 30/03/2026
- Quan sát bè nổi 
bằng bèo tây
https://bom.so/Ey3
q30
- TCDG: Bịt mắt 
đập chuông
- Chơi tự do 
SEL: Trẻ biết chia 
sẻ cảm xúc, suy 
nghĩ của mình khi 
quan sát và có ý 
thức tuân thủ luật 
chơi

Ngày 31/03/2026
- Quan sát, trò 
chuyện đặc điểm, 
cấu tạo bè nổi
https://bom.so/zW
mbXP
- TCVĐ: Ai ném xa 
nhất
- Chơi tự do
SEL: Trẻ mạnh 
dạn bày tỏ ý kiến cá 
nhân, biết cổ vũ và 
tôn trọng kết quả 
của bạn

Ngày 1/04/2026
- Quan sát trò 
chuyện cách làm 
bè nổi
https://bom.so/UV
HPWs
- TCDG: Xi bô 
khoai
- Chơi tự do
SEL: Trẻ biết hợp 
tác với bạn, lắng 
nghe và thực hiện 
theo hướng dẫn 
trong hoạt động

Ngày 2/04/2026
- Quan sát, trò 
chuyện các nguyên 
vật liệu làm bè nổi
https://bom.so/5Ss
WvV

- TCVĐ: Lăn bóng

- Chơi tự do
SEL: Trẻ biết phối 
hợp cùng bạn khi 
chơi, giao tiếp phù 
hợp và giữ gìn đồ 
dùng chung

Ngày 3/04/2026
- Bé chơi thả bè 
nổi
https://bom.so/ExF
sUy
-TCDG: Trốn tìm
- Chơi tự do
SEL: Trẻ thể hiện 
cảm xúc tích cực 
khi tham gia, biết 
chơi đoàn kết và 
không tranh giành 
với bạn4

5

Hoạt 
động 
ngoài 
trời

Nhánh 
2

Ngày 06/04/2026
- Quan sát các loại 
máy bay
https://bom.so/27Lf
m2

-TCVĐ: Ném bóng 
vào rổ.
- Chơi tự do
SEL: Trẻ biết chia 
sẻ hiểu biết, thể 
hiện sự hứng thú và 

Ngày 07/04/2026
- Chơi cùng máy 
bay giấy
https://bom.so/yCC
FBt
- TCDG: Bắt vịt 
con
- Chơi tự do
SEL: Trẻ biết hợp 
tác với bạn khi 
chơi, giao tiếp thân 

Ngày 08/04/2026
- Quan sát đặc 
điểm, cấu tạo máy 
bay
https://bom.so/g9g
GM7
- TCVĐ: Bánh xe 
quay
- Chơi tự do
SEL: Trẻ mạnh 
dạn trao đổi ý 

Ngày 9/04/2026
- Trò chuyện về 
cách làm máy bay
https://bom.so/EF
mg4m
-TCDG: Ô ăn quan
- Chơi tự do
SEL: Trẻ biết kiên 
nhẫn, tuân thủ luật 
chơi và thể hiện 

Ngày 10/04/2026
- Khi nào máy bay 
bay
https://bom.so/cuw
yJP
-TCVĐ: Ném bóng 
vào rổ 
- Chơi tự do
SEL: Trẻ thể hiện 
cảm xúc tích cực, 
biết cổ vũ bạn và 

https://bom.so/K8BdOg
https://bom.so/K8BdOg
https://bom.so/XgyTMC
https://bom.so/XgyTMC
https://bom.so/rhYQjv
https://bom.so/rhYQjv
https://bom.so/yGCKU6
https://bom.so/yGCKU6
https://bom.so/2Db61
https://bom.so/2Db61
https://bom.so/Ey3q30
https://bom.so/Ey3q30
https://bom.so/zWmbXP
https://bom.so/zWmbXP
https://bom.so/UVHPWs
https://bom.so/UVHPWs
https://bom.so/5SsWvV
https://bom.so/5SsWvV
https://bom.so/ExFsUy
https://bom.so/ExFsUy
https://bom.so/27Lfm2
https://bom.so/27Lfm2
https://bom.so/yCCFBt
https://bom.so/yCCFBt
https://bom.so/g9gGM7
https://bom.so/g9gGM7
https://bom.so/EFmg4m
https://bom.so/EFmg4m
https://bom.so/cuwyJP
https://bom.so/cuwyJP
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tuân thủ luật chơi 
khi tham gia hoạt 
động 

thiện và không 
tranh giành đồ chơi 

kiến, biết lắng 
nghe và phối hợp 
cùng bạn trong 
hoạt động

tinh thần đoàn kết 
với bạn

chấp nhận kết quả 
khi tham gia hoạt 
động

Nhánh 
3

Ngày 13/04/2026
- Quan sát, gọi tên 
đặc điểm xe máy
https://bom.so/7iE8
YP
- TCVĐ: Ô tô vào 
bến 
- Chơi tự do
SEL: Trẻ biết chia 
sẻ hiểu biết, mạnh 
dạn trả lời và tuân 
thủ luật chơi khi 
tham gia

Ngày 14/04/2026
- Thực hành đạp xe
- TCDG: Kéo co
- Chơi tự do
SEL: Trẻ biết hợp 
tác với bạn, kiên trì 
thực hiện hoạt động 
và giữ an toàn cho 
bản thân

Ngày 15/04/2026
- Quan sát hoạt 
động của xe máy
https://bom.so/fC
L2G9
-TCVĐ: Ô tô vào 
bến
- Chơi tự do.
SEL: Trẻ biết 
quan sát, trao đổi ý 
kiến và phối hợp 
cùng bạn khi tham 
gia trò chơi

Ngày 16/04/2026
- Quan sát đường 
phố
- TCDG: Xi bô 
khoai
- Chơi tự do
SEL: Trẻ biết tuân 
thủ quy định khi 
tham gia hoạt động, 
chơi đoàn kết và 
không tranh giành

Ngày 17/04/2026
- Thực hành KN: 
Lên/xuống xe máy 
an toàn
https://bom.so/VfO
0E0
- TCVĐ: Bánh xe 
quay
- Chơi tự do.
SEL: Trẻ biết tự 
bảo vệ bản thân, 
làm theo hướng dẫn 
và hỗ trợ bạn khi 
cần

- Cho trẻ quan sát và thực hành kĩ năng rửa tay bằng xà phòng có sự giúp đỡ của cô.
- Rèn kĩ năng rửa mặt cho trẻ. Rèn trẻ mời cô, mời bạn khi ăn
- Động viên trẻ ăn hết suất

Toàn 
chủ đề

* Nhánh 1:
- Trò chuyện quy định vệ sinh bạn trai, gái.
- Quan sát, trò chuyện và hướng dẫn trẻ bỏ rác đúng nơi quy định 
- Trẻ thực hành dọn bàn ăn, lớp học sau khi ăn xong.Vệ sinh, ăn, 

ngủ * Nhánh 2: 
- Trò chuyện quy định vệ sinh bạn trai, gái.
- Trẻ làm vệ sinh cá nhân trước khi ăn
- Trò chuyện về các món ăn trong ngày 
-Trò chuyện về tầm quan trọng của giữ gìn vệ sinh chung. Trẻ thực hành dọn bàn ăn, lớp học sau khi ăn 
xong.

https://bom.so/7iE8YP
https://bom.so/7iE8YP
https://bom.so/fCL2G9
https://bom.so/fCL2G9
https://bom.so/VfO0E0
https://bom.so/VfO0E0
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* Nhánh 3: 
- Hướng dẫn trẻ thực hiện súc miệng bằng nước muối sau khi ăn
- Thực hành: Rửa tay, rửa mặt
- Hướng dẫn trẻ chuẩn bị đồ dùng trước khi đi ngủ. Thực hành một số quy định ở lớp khi ngủ.

Nhánh 
1

Ngày 30/03/2026
- Phân loại PTGT 
theo 1-2 dấu hiệu 
- Nêu gương bé 
Ngoan
SEL: Trẻ hợp tác, 
biết lắng nghe và tự 
tin trình bày khi 
phân loại PTGT, 
nhận biết hành vi tốt 
qua nêu gương.

Ngày 31/03/2026
- Nhóm 1: Học 
tiếng anh tại phòng 
chức năng
- Nhóm 2: Chế tạo 
thuyền chạy bằng 
lực đẩy/bè nổi/ 
thuyền 
- Nêu gương bé 
Ngoan
SEL: Trẻ hợp tác, 
kiên trì và có trách 
nhiệm khi tham gia 
chế tạo sản phẩm 
theo nhóm. 

Ngày 1/04/2026
- Nhóm 1: Học  
tiếng anh tại 
phòng chức năng
- Nhóm 2: Truyện 
: Đường ống dẫn 
nước 
https://bom.so/ois
8QJ
- Nêu gương bé 
Ngoan
SEL: Trẻ tự tin 
tham gia, biết chia 
sẻ cảm nhận và 
nhận thức hành vi 
an toàn qua hoạt 
động và câu 
chuyện.

Ngày 2/04/2026
- Truyện về ATGT 
tập 19: Băng qua 
lãnh địa rồng lửa. 
Đường sắt cắt 
ngang khu dân cư
https://bom.so/6Hh
cQQ
- Nêu gương bé 
Ngoan
SEL: Trẻ mạnh dạn 
giao tiếp, biết nhận 
xét đúng – sai và 
thể hiện cảm xúc 
phù hợp qua hoạt 
động học và truyện 
ATGT.

Ngày 3/04/2026
- Sắp xếp, chắp 
ghép, lắp ráp tạo 
thành PTGT đường 
thủy 
- Nêu gương bé 
ngoan. Tổng kết 
chủ đề
- Lao động lau đồ 
dùng đồ chơi
SEL: Trẻ biết làm 
việc nhóm, tôn 
trọng ý kiến bạn, 
chia sẻ cảm nhận và 
có ý thức giữ gìn 
môi trường lớp.

6
Hoạt 
động 
chiều

Nhánh 
2

Ngày 06/04/2026
- Truyện về ATGT 
tập 20: Cậu bé tàng 
hình- Chắc chắn 
ràng tài xế thấy 
được mình
https://bom.so/Vo7
hNQ
- Nêu gương bé 
Ngoan

Ngày 07/04/2026
- Nhóm 1: Học 
tiếng anh tại phòng 
chức năng
- Nhóm 2: Quan 
sát, trò chuyện và 
Làm quen với một 
số kí hiệu giao 
thông thông thường 
ở  nơi công cộng

Ngày 08/04/2026
- Nhóm 1: Học 
tiếng anh tại 
phòng chức năng
- Nhóm 2: Thực 
hành KN: An toàn 
khi đi xe đạp
- Nêu gương bé 
Ngoan
SEL: Trẻ có ý thức 
tuân thủ правила 

 Ngày 9/04/2026
- Làm khinh khí 
cầu (EDP)
-Nêu gương bé 
ngoan 
SEL: Trẻ hợp tác 
nhóm, sáng tạo, 
kiên trì và biết chia 
sẻ ý tưởng khi tham 
gia hoạt động EDP.

Ngày 10/04/2026
- Thực hành lau cửa 
sổ thấp
- Nêu gương bé 
ngoan
- Tổng kết chủ đề.
SEL: Trẻ có trách 
nhiệm, biết giữ gìn 
môi trường sạch sẽ, 
hợp tác cùng bạn và 

https://bom.so/ois8QJ
https://bom.so/ois8QJ
https://bom.so/6HhcQQ
https://bom.so/6HhcQQ
https://bom.so/Vo7hNQ
https://bom.so/Vo7hNQ
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SEL: Trẻ biết nhận 
xét hành vi an toàn 
– nguy hiểm, thể 
hiện cảm xúc phù 
hợp và học cách bảo 
vệ bản thân khi 
tham gia giao 
thông.

- Nêu gương bé 
ngoan 
SEL: Trẻ mạnh dạn 
giao tiếp, biết quan 
sát, lắng nghe và 
nhận biết ý nghĩa 
các kí hiệu giao 
thông, hợp tác cùng 
bạn.

an toàn, tự tin thực 
hành kỹ năng đi xe 
đạp và biết nhắc 
nhở bạn.

chia sẻ cảm nhận 
sau chủ đề.

Nhánh 
3

Ngày 13/04/2026
- Trò chuyện với trẻ 
về PTGT đường bộ
-Nêu gương bé 
ngoan 
SEL: Trẻ mạnh dạn 
giao tiếp, biết lắng 
nghe, chia sẻ hiểu 
biết và ý thức tham 
gia giao thông an 
toàn.

Ngày 14/04/2026
- Nhóm 1: Học 
tiếng anh tại phòng 
chức năng
- Nhóm 2:  Tìm 
hiểu đặc điểm, 
công dụng của một 
số biển báo GT
- Nêu gương bé 
ngoan 
SEL: Trẻ tự tin học 
tập, biết quan sát, 
nhận biết ý nghĩa 
biển báo và hợp tác 
cùng bạn.

Ngày 15/04/2026
- Nhóm 1: Học 
tiếng anh tại 
phòng chức năng
- Nhóm 2: Thực 
hành KN: 
Lên/xuống xe máy 
an toàn
 - Nêu gương bé 
Ngoan
SEL: Trẻ có ý thức 
an toàn, tự tin thực 
hành kỹ năng 
lên/xuống xe máy 
và biết nhắc nhở 
bạn.

Ngày 16/04/2026
-  Truyện về ATGT 
tập 21:Ai là người 
may mắn- số người 
được ngồi trên xe 
máy
https://bom.so/yiP
LYH
- Nêu gương bé 
ngoan 
SEL: Trẻ biết nhận 
xét hành vi đúng – 
sai, thể hiện cảm 
xúc và hiểu quy 
định an toàn khi đi 
xe máy.

Ngày 17/04/2026
- Truyện: Ba ngọn 
đèn giao thông
https://youtu.be/xv
b-
dnr7txY?si=cY1X
OMyP6qoVTTWC
 - Nêu gương bé 
ngoan. Tổng kết 
chủ đề.
- Lao động lau đồ 
dùng đồ chơi
SEL: Trẻ biết tuân 
thủ tín hiệu giao 
thông, hợp tác lao 
động, có trách 
nhiệm và chia sẻ 
cảm nhận sau chủ 
đề.

https://bom.so/yiPLYH
https://bom.so/yiPLYH
https://youtu.be/xvb-
https://youtu.be/xvb-


28

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:
Phân phối vào 
CĐ nhánhTT Tên góc chơi Mục đích - yêu cầu Các HĐ/Trò chơi trong góc 

chơi Chuẩn bị
N1 N2 N3

*Nấu ăn
 Bé làm nội 
trợ

- Trẻ biết thực hiện mô phỏng 
thao tác vai chơi, trao đổi 
thảo luận, phân công công 
việc trong nhóm. Trẻ biết lựa 
chọn thực phẩm an toàn, sạch 
sẽ hợp vệ sinh để mua. Biết 
đặt tên cho các món ăn. 
- Có kỹ năng đúng khi tập sử 
dụng đồ dùng trong góc chơi 
và có kĩ năng chế biến một 
số món ăn đơn giản có sự 
giúp đỡ của cô. Trẻ bày và 
giới thiệu các món ăn, trang 
trí bàn ăn, giao tiếp, phục vụ 
khách hàng
- Trẻ được nhập vai làm đầu 
bếp nhí nấu các món ăn mà 
trẻ thích
SEL: Trẻ biết hợp tác, phân 
công vai chơi; lựa chọn thực 
phẩm an toàn, sử dụng đồ 
dùng đúng cách, chế biến 
món ăn đơn giản và tự tin 
giao tiếp khi nhập vai đầu 
bếp

 - Thực hiện công việc: 
+ Xếp quy trình chế biến.
+ Thực hiện bảng thực đơn 
hôm nay.
+  Mua thực phẩm.
+  Chế biến thực phẩm.
+  Nấu các món ăn.
+ Bày và giới thiệu các món 
ăn.

- Tạp dề, mũ, Menu các 
món ăn. Bộ nấu ăn: Nồi, 
bát, thìa, đĩa, đũa, dao, 
thớt, máy xay sinh tố, ống 
để giấy, đũa, thìa, lọ xúp, 
dầu ăn, muối, bột ngọt, 
khăn trải bàn. Thực phẩm:  
tôm, cua, cá, trứng, giò, chả 
nem, thịt, rau, quả...
- Bảng thực đơn trong ngày

x x x

Quy trình 
hoa quả 
dầm

Trẻ biết quy trình làm hoa 
quả dầm và có kỹ năng thực 
hiện.

- Trẻ gắn quy trình hoa quả 
dầm
- Thực hiện được các thao tác 
làm hoa quả dầm

- Bảng quy trình làm hoa 
quả dầm 
- Dụng cụ làm hoa quả 
dầm, sữa…

x

1
GÓC 
PHÂN 
VAI

* Bác sĩ - Biết thực hiện công việc, 
thao tác của bác sĩ, y tá về 

- Thực hiện công việc: 
+ Mặc trang phục.

- Trang phục bác sĩ, dụng 
cụ y tế, một số loại thuốc. 

x x x
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Phân phối vào 
CĐ nhánhTT Tên góc chơi Mục đích - yêu cầu Các HĐ/Trò chơi trong góc 

chơi Chuẩn bị
N1 N2 N3

Phòng 
khám nhi

chăm sóc, chữa bệnh cho 
bệnh nhân
- Có thao tác tập sử dụng đồ 
dùng đúng cách, kê đơn 
thuốc, chăm sóc em bé,…
- Trẻ lắng nghe, trao đổi ý 
kiến, nói nhẹ nhàng dặn dò, 
lịch sự với bệnh nhân và 
người nhà của bệnh nhân.
SEL: Trẻ biết phối hợp 
trong vai chơi bác sĩ – y tá, 
thực hiện các thao tác chăm 
sóc bệnh nhân; sử dụng đồ 
dùng đúng cách, lắng nghe, 
trao đổi nhẹ nhàng và giao 
tiếp lịch sự với bệnh nhân, 
người nhà.

+ Sắp xếp các đồ dùng, dụng 
cụ.
+ Nhắc bệnh nhân biết xếp 
hàng chờ đến lượt khám.
+ Thực hiện các thao tác 
khám, chữa bệnh, đo mắt cho 
bệnh nhân.
+ Dặn dò bệnh nhân. 
+ Tuyên truyền với bệnh nhân 
về một số việc nên làm và 
không nên làm có ảnh hưởng 
đến sức khỏe con người và 
môi trường sống

- Mô hình khám bệnh, 
tranh ảnh về một số bệnh 
khi thời tiết giao mùa.
- Tranh ảnh về một số điều 
nên làm và không nên làm 
đối với sức khỏe con người 
- Bảng đo thị lực

*Bán hàng
“Siêu thị 
của bé”
Bán tranh 
ảnh về chủ 
đề
- Các loại 
ptgt, đèn gt

- Trẻ biết giao tiếp chào mời, 
hỏi giá hàng giữa người mua 
và người bán; Người bán lấy 
đúng hàng và điều chỉnh cân 
theo số lượng người mua yêu 
cầu. Biết lấy và trả số tiền 
đúng giá của từng mặt hàng.
- Có kỹ năng giao tiếp, điều 
chỉnh cân, gói hàng, nói cảm 
ơn, đưa và nhận hàng bằng 2 
tay 
-Trẻ hứng thú, điều chỉnh 
giọng nói cho phù hợp với 
ngữ cảnh, tình huống và nhu 
cầu khi giao tiếp với nhau.

- Thực hiện các thao tác: 
+ Sắp xếp, bày hàng cho gọn, 
đẹp.
+  Mời chào khách hàng.
+ Thỏa thuận giá cả.
+ Lấy đúng hàng cho khách.
+ Gói hàng cho khách

- Bảng giá, tiền, cân
- Đồ chơi: Các loại PTGT

x x x
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Phân phối vào 
CĐ nhánhTT Tên góc chơi Mục đích - yêu cầu Các HĐ/Trò chơi trong góc 

chơi Chuẩn bị
N1 N2 N3

SEL: Trẻ biết giao tiếp 
trong vai người mua – người 
bán (chào mời, hỏi giá, trả 
tiền đúng), sử dụng đồ dùng 
phù hợp, cư xử lịch sự (cảm 
ơn, đưa nhận bằng hai tay) 
và hợp tác vui vẻ khi chơi.

*Bế em
- Gia đình 
bé

- Biết phân công công việc, 
các thao tác đóng vai bố, 
mẹ,  con, chăm sóc em bé, 
chăm sóc bản thân. 
- Có kỹ năng bế em bằng hai 
tay, cho em ăn, rửa tay, rửa 
mặt cho em, ru  em, cho em 
ngủ,…dạy em hát, đọc thơ, 
múa, chơi cùng em…
- Trẻ thể hiện sự quan tâm 
đến người thân trong gia 
đình
SEL: Trẻ biết phân công vai 
chơi gia đình, thực hiện các 
thao tác chăm sóc em bé và 
bản thân (bế, cho ăn, ru 
ngủ…), đồng thời thể hiện 
sự quan tâm, yêu thương và 
hợp tác với các thành viên 
trong gia đình.

Thực hiện các công việc:
+ Chăm sóc em
+ Chăm sóc người thân gia 
đình
+ Dọn dẹp nhà cửa
+ Trang trí nhà cửa
+ Tổ chức sinh nhật cho 
người thân của gia đình
+Tổ chức cho gia đình đi chơi 
trong các ngày kỉ niệm của 
gia đình

- Đồ chơi:
+ Búp bê, quần áo
+ Tủ tư trang, tủ lạnh
+ Khung tranh ảnh về gia 
đình
+ Chậu, khăn mặt
+ Đồ dùng vệ sinh (chổi, 
gầu hót…)
+ Bánh sinh nhật kẹo, hoa, 
quả.

x x x

2
GÓC 
XÂY 
DỰNG

Bãi đỗ xe

-Trẻ biết nhận vai chơi và 
thể hiện tốt vai chơi của 
mình
- Biết phân loại đồ chơi và 
xây dựng những công trình 

Xây bãi đỗ xe: Xây xếp cổng, 
tường bao, lối đi, các khu để 
xe, …

- Bộ lắp ghép nhựa, lắp nút, 
khối đại, gạch, cây, hoa rời, 
hàng rào.

x x x
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Phân phối vào 
CĐ nhánhTT Tên góc chơi Mục đích - yêu cầu Các HĐ/Trò chơi trong góc 

chơi Chuẩn bị
N1 N2 N3

 
Bến thuyền

 Xây bến thuyền: Xây xếp 
cổng, hàng rào, tường bao, 
các khu vực bãi biển, nơi để 
thuyền, thuyền trên biển

Sân bay

và phối hợp thành chủ đề 
chơi
- Biết bố cục công trình hợp 
lí và đẹp
- Biết mua các đồ dùng cần 
thiết cho xây dựng
- Khi chơi xong biết cất đồ 
chơi gọn gàng
- Biết đặt tên cho công trình 
xây dựng của mình
SEL: Trẻ biết nhận và thể 
hiện vai chơi, phối hợp với 
bạn để xây dựng công trình 
hợp lý, biết phân loại – sử 
dụng đồ dùng phù hợp, đặt 
tên sản phẩm và có ý thức 
giữ gìn, cất đồ chơi gọn 
gàng sau khi chơi.

 Xây dựng sân bay: Xây xếp 
cổng, hàng rào, tường bao, 
các khu máy bay,ô tô, phòng 
chờ…

- Thực hiện xây, xếp, lắp 
ráp để tạo thành công trình 
xây dựng.
- Đi chợ mua đồ chơi, đồ 
ăn, mua cây xanh, cây hoa,
- Thu dọn đồ chơi sau khi 
chơi gọn gàng, đúng quy 
định.
 

Vẽ, tô màu 
sáp, màu 
nước

- Vẽ tranh PTGT
- Tô màu sáp các loại PTGT
- Tô màu nước tranh rỗng các 
loại PTGT

Giấy, bút lông, bút sáp, 
màu nước, khăn lau, nước

x x x

Xé dán 
trang trí 
tranh 
rỗng,…

Xé dán trang trí tranh PTGT Giấy màu, keo, khăn lau 
tay

x x x
3

GÓC 
NGHỆ 
THUẬ
T

Gấp

-Trẻ biết sử dụng các 
nguyên học liệu để tạo ra 
các sản phẩm PTGT theo ý 
thích và gợi mở của cô giáo 
về chủ đề và biết đặt tên cho 
sản phẩm của mình.
- Trẻ biết phối hợp các kĩ
 năng vẽ, tô màu, vo vò, xé 
dán, nặn, in, chắp ghép, tết, 
bện … để tạo thành bức 
tranh, sản phẩm có màu sắc 
hài hòa. Biết nhận xét bức 

Gấp máy bay, thuyền... Giấy họa báo các loại, keo x x x
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Phân phối vào 
CĐ nhánhTT Tên góc chơi Mục đích - yêu cầu Các HĐ/Trò chơi trong góc 

chơi Chuẩn bị
N1 N2 N3

Cắt, dán 
làm all 
bum sưu 
tầm các 
tranh ảnh 
trong chủ 
đề

 Ghép hình trang trí tranh 
PTGT

Giấy màu, keo, khăn lau 
tay

x x x

Chắp ghép 
tranh bằng 
lá cây, rơm 
rạ, vải, len, 
sợi, hột 
hạt,…

Cắt, dán tạo thành an bum Tranh, họa báo, kéo, hồ 
dán, an bum rỗng

x x x

Nặn Nặn các loại PTGT Đất nặn x x x
Làm đồ 
chơi băng 
hộp, lọ, 
bìa, lá 
cây,bèo, …

tranh và đặt tên cho sản 
phẩm của mình.
- Biết thu cất đồ dùng, 
nguyên học liệu gọn gàng, 
ngăn nắp, đúng nơi quy 
định.
SEL: Trẻ biết sử dụng 
nguyên vật liệu để tạo sản 
phẩm theo ý thích, phối hợp 
các kỹ năng tạo hình, nhận 
xét và đặt tên sản phẩm, 
đồng thời có ý thức giữ gìn, 
thu dọn đồ dùng gọn gàng 
sau khi hoạt động.

Làm đồ dùng các loại đồ chơi Hộp, lọ, bìa, lá cây, bèo, 
xốp…

x x x

Phân loại Trẻ biết so sánh, phân loại 
các loại PTGT

Phân loại các loại PTGT Bảng phân loại, lô tô: các 
các loại PTGT

x x x

Xếp theo 
logic

Biết sắp xếp theo quy tắc( có 
thể tạo ra quy tắc mới theo ý 
tưởng của trẻ)

- Trẻ so sánh để tìm ra cặp đôi 
đúng
-Trẻ tìm đồ dùng, đồ chơi xếp 
theo quy tắc cho sẵn hoặc trẻ 
tự xếp theo quy tắc mà trẻ đưa 
ra

Bảng chơi : hình các loại 
PTGT

x x x

4

GÓC 
HỌC 
TẬP

Gắn số 
tương ứng

Trẻ nhận biết và có kỹ năng 
ghép các cặp đôi tương ứng  

Trẻ chọn những đồ dùng, đồ 
chơi: các loại hoa, quả, cây 
xanh theo ý thích và gắn số 
tương ứng.

Bảng gắn số tương ứng, thẻ 
số 1,2,3,4,5, lô tô các loại 
PTGT

x x x
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Phân phối vào 
CĐ nhánhTT Tên góc chơi Mục đích - yêu cầu Các HĐ/Trò chơi trong góc 

chơi Chuẩn bị
N1 N2 N3

Quả trứng  
kỳ diệu

Trẻ nhận biết và tìm được 
nửa quả trứng tương ứng, 
biết gắn đồ dùng đúng số 
lượng
SEL: Trẻ biết hợp tác với 
bạn khi so sánh, phân loại và 
sắp xếp theo quy tắc; mạnh 
dạn chia sẻ ý tưởng, rèn kỹ 
năng ghép tương ứng và 
thực hiện nhiệm vụ đúng 
yêu cầu.

Trẻ tìm và ghép những nửa 
quả trứng cho phù hợp. Gắn 
những đồ dùng, đồ chơi về 
chủ đề phù hợp với số lượng 
tương ứng.

Bảng chơi, hình ảnh quả 
trứng, thẻ số, lô tô trong 
chủ đề

x x x

 Đọc thơ chữ to Bài thơ: Tiếng động quanh 
em...

x x x

Xem sách theo nội dung tranh 
truyện

Các loại sách tranh truyện, 
quyển sách đa năng, hình 
ảnh về chủ đề thực vật 
quanh bé

x x xKhu sách 
cho trẻ 
“đọc”, xem

Xem an - bum Sách an bum về chủ đề x x x
Kể chuyện sáng tạo theo tranh 
gắn lên bảng

Bảng thảm gắn tranh, các 
hình ảnh chủ đề PTGT

x x x

Xem và tập kể theo sách tranh 
truyện

Sách, tranh vẽ tranh minh 
họa các câu truyện: Kiến 
con đi ô tô..

x x x

Kể truyện bằng rối Rối khối, rối dẹt, rối ngón, 
rối tay:

5 GÓC 
SÁCH

Khu truyện

- Trẻ biết lựa chọn sách để 
xem, biết cách “đọc sách” 
theo các hình ảnh mà trẻ 
thấy
- Làm quen với kể chuyện 
theo tranh đã biết, kể chuyện 
sáng tạo theo tranh, kể 
chuyện sáng tạo với các loại 
rối.
- Biết giữ gìn sách, tranh, 
không làm rách, làm nhàu
SEL: Trẻ biết lựa chọn và 
“đọc” sách theo tranh, mạnh 
dạn kể chuyện và chia sẻ ý 
tưởng, đồng thời có ý thức 
giữ gìn sách, tranh gọn gàng, 
không làm hỏng.

Đóng kịch Trang phục, mũ nhân vật 
truyện 

x x x
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Phân phối vào 
CĐ nhánhTT Tên góc chơi Mục đích - yêu cầu Các HĐ/Trò chơi trong góc 

chơi Chuẩn bị
N1 N2 N3

6 GÓC 
KHÁM 
PHÁ

Biết phân 
biệt hành 
vi đúng sai

Hành vi đúng sai khi tham 
gia giao thông
SEL: Trẻ biết nhận biết 
hành vi đúng – sai khi tham 
gia giao thông, tuân thủ quy 
định và có ý thức giữ an 
toàn cho bản thân và mọi 
người xung quanh.

Trẻ tìm và gắn lô tô vào bảng 
mặt cười mặt mếu

Bảng chơi góc khám phá, 
lô tô các loại… 

x x x

                                   BGH duyệt                                                                                                                                    Giáo viên



35


		C=VN,L=HẢI PHÒNG,OU=VĂN PHÒNG,OU=TRƯỜNG MẦM NON SAO SÁNG,CN=NGUYỄN THỊ YẾN,UID=CCCD:031187005439,E=nguyenyen300787@gmail.com
	2026-03-27T21:41:18+0700
	HẢI PHÒNG
	NGUYỄN THỊ YẾN
	Protect document


		C=VN,L=HẢI PHÒNG,OU=VĂN PHÒNG,OU=TRƯỜNG MẦM NON SAO SÁNG,CN=BÙI THỊ THANH NGA,UID=CCCD:031187012433,E=datphucnga@gmail.com
	2026-03-28T06:08:13+0700
	HẢI PHÒNG
	BÙI THỊ THANH NGA
	Protect document


		C=VN,L=HẢI PHÒNG,OU=VĂN PHÒNG,OU=TRƯỜNG MẦM NON SAO SÁNG,CN=PHẠM TIẾN DUNG,UID=CCCD:031182011619,E=phamdungmn82@gmail.com
	2026-03-29T19:57:25+0700
	HẢI PHÒNG
	PHẠM TIẾN DUNG
	Protect document


		C=VN,L=Hải Phòng,O=ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG,OU=ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ AN LÃO,CN=TRƯỜNG MẦM NON SAO SÁNG,E=mnsaosang@anlao.edu.vn
	2026-03-30T07:44:26+0700
	Hải Phòng
	TRƯỜNG MẦM NON SAO SÁNG
	Protect document




